
         BỘ CÔNG THƯƠNG

Trường CĐ Thương mại và Du lịch

Ngày, tháng, Chức danh Trình độ đào Chuyên môn Giảng dạy Giảng dạy

STT Họ và tên năm sinh (GS,PGS tạo(TSKH, được đào tạo khối kiến khối kiến 

GVC,GV, TS, ThS, CN) thức đại thức chuyên

Trợ giảng cương nghiệp

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

1 Hoàng Thị Thu Hằng 8/5/1978 GV ThS CN xã hội khoa học x

2 Nguyễn Thị Hường 13/10/1964 GV CN Luật học x

3 Đinh Thị Kim Oanh 19/11/1961 GV CN Giáo dục công dân x

4 Phan T. Minh Phượng 15/10/1979 GV ThS Triết học x

5 Trần Thị An 27/11/1977 GV ThS Phương pháp giáo dục x

6 Nguyễn Thị Hải Yến 19/02/1973 GV CN Tiếng Anh x

7 Vũ Lệ Huyền 25/11/1978 GV ThS Ngôn ngữ Anh x

8 Nguyễn Văn Đức 21/10/1980 GV CN SP TDTT x

9 Phạm Thu Thuỷ 1/12/1980 GV CN Giáo dục công dân x

10 Hoàng Tiến Hiếu 21/08/1981 GV ThS Khoa học máy tính x

11 Nguyễn Thị Dung 30/03/1982 GV ThS Khoa học máy tính x

12 Hoàng Khắc Trung 26/10/1979 GV CN Giáo dục QP-AN x

13 Nguyễn Thị Lệ Hằng 20/07/1984 GV ThS CN xã hội khoa học x

14 Nguyễn Văn Huấn 28/11/1984 GV CN SP TDTT x

15 Hứa Đức Hội 12/12/1984 GV ThS Triết học x
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16 Dương Thị Lam 7/4/1979 GV ThS Triết học x

17 Nguyễn Thị Hoa 4/1/1980 GV CN Luật học x

18 Nguyễn Thị Linh Chi 17/10/1978 GV ThS Triết học x

19 Vũ Thị Lan Phương 17/04/1984 GV CN SP Giáo dục thể chất x

20 Nguyễn Th.Diệp Hồng 10/5/1984 GV ThS Khoa học máy tính x

21 Phạm Thị Thanh Hoa 22/7/1973 GV ThS Toán ứng dụng x

22 Trịnh Đức Thắng 31/8/1984 GV ThS Phương pháp toán sơ cấp x

23 Hoàng Thị Lý 26/08/1987 GV ThS Toán ứng dụng x

24 Lê Hữu Thắng 11/1/1972 GV ThS Tiếng Anh x

25 Lê Thị Thu Thủy 10/3/1971 GV ThS Tiếng Anh x

26 Hoàng Thị Mai Anh 6/1/1980 GV ThS Tiếng Anh x

27 Nguyễn T. Thái Ninh 22/12/1979 GV ThS Tiếng Anh x

28 Phạm Thị Nhạn 26/10/1976 GV ThS Tiếng Anh x

29 Hoàng Văn Tâm 25/12/1985 GV CN Toán tin x

30 Ngô Xuân Ngọc 12/1/1989 GV ThS Triết học x

31 Hoàng Thị Thúy An 6/1/1991 GV CN Tiếng anh x

32 Nguyễn Mạnh Hiền 27/02/1977 GV TS Kế toán x

33 Nguyễn T. Minh Hằng 29/04/1975 GV ThS Kế toán x

34 Mai Thị Hường 19/01/1977 GV ThS Kế toán x

35 Dương Thị Hồng Yến 22/03/1979 GV TS Tài chính ngân hàng x

36 Trần Thị Thu Hiền 15/12/1980 GV ThS Kế toán x

37 Hứa Văn Vũ 25/10/1982 GV ThS Quản lý kinh tế x

38 Nguyễn Thị Mai 6/1/1980 GV CN Tài chính ngân hàng x

39 Phan Thị Thu Thuỷ 16/12/1981 GV ThS Kế toán x



40 Bùi Thị Thu Hiền 18/12/1980 GV ThS Quản trị kinh doanh x

41 Nguyễn T. Trang Nhung 1/12/1974 GV ThS Quản trị kinh doanh x

42 Hoàng Thanh Huyền 10/8/1982 GV ThS Kế toán x

43 Lương T. Hồng Vân 17/06/1982 GV ThS Quản trị kinh doanh x

44 Dương Thùy Linh 25/11/1984 GV ThS Quản trị kinh doanh x

45 Phạm Thị Linh 13/07/1984 GV ThS Quản trị kinh doanh x

46 Lê Thị Thanh Mai 16/02/1985 GV ThS Quản lý kinh tế x

47 Trịnh Thị Kim Oanh 19/09/1984 GV ThS Quản lý kinh tế x

48 Trần Thị Lê Lan 21/11/1985 GV ThS Quản lý kinh tế x

49 Trần Thị Khánh Minh 16/04/1984 GV ThS Quản lý kinh tế x

50 Lê Thị Hương Trà 21/09/1986 GV ThS Quản trị kinh doanh x

51 Nguyễn T.Thanh Ngân 31/08/1983 GV ThS Quản trị kinh doanh x

52 Quách Thị Lệ 29/07/1984 GV ThS Kế toán x

53 Nguyễn Thị Vân 6/7/1985 GV CN Kế toán x

54 Vũ Thị Bằng Năng 30/04/1987 GV CN Kế toán x

55 Trương Thị Thu Hiền 11/9/1987 GV ThS Kế toán x

56 Nguyễn T. Thùy Dương 17/08/1986 GV CN Kế toán x

57 Bùi Thị Ngọc Bích 30/03/1987 GV CN Kế toán x

58 Nguyễn T. Thu Hương 30/09/1988 GV ThS Kế toán x

59 Lê T. Thương Thương 21/09/1989 GV CN Kế toán x

60 Đinh T. Thu Phương 1/1/1989 GV CN Kế toán x

61 Phạm Thị Lý Nga 20/1/1987 GV CN Kế toán x

62 Đinh Thị Vi Hường 2/5/1989 GV CN Kế toán x

63 Phạm Thị Hạ 4/12/1970 GV ThS Quản lý kinh tế x



64 Đinh Quang Bát 5/2/1962 GV CN Kinh tế kỹ thuật ăn uống x

65 Trần Thị Thảo 11/6/1980 GV ThS Du lịch học x

66 Nguyễn Thị Huệ 9/9/1982 GV CN Việt Nam học x

67 Nguyễn Thị Thảo 19/12/1984 GV ThS Quản trị kinh doanh x

68 Nguyễn Lệ Quyên 19/05/1986 GV ThS Văn hóa học x

69 Vũ Thị Hồng Nhung 23/03/1982 GV CN Du lịch học x

70 Nguyễn Văn Huy 21/7/1983 GV ThS Quản lý du lịch và khách sạn x

71 Mai Thị Hằng 19/06/1984 GV CN Quản trị kinh doanh KSDL x

72 Lương Thị Hát 26/08/1987 GV CN Du lịch học x

73 Chu Thanh Huyền 21/07/1987 GV CN Văn hóa du lịch x

74 Trịnh Thị Tuyết 16/02/1986 GV CN Việt Nam học x

75 Dương Thị Nhị 2/8/1985 GV CN Du lịch học x

76 Trần Thị Hằng 13/02/1990 GV CN Công nghệ sau thu hoạch x

77 Hoàng Thị Thúy 29/01/1991 GV CN Công nghệ sau thu hoạch x

78 Lê Thị Kim Dung 28/5/1966 GVC ThS Ktế các ngành sx dịch vụ x

79 Høa V¨n Long 23/10/1955 GVC ThS Kinh tế x

80 Vũ Thị Tân Thanh 02/10/1978 GV ThS Thống kê kinh tế x

81 Lương Thị Loan 20/01/1975 GV ThS Quản trị doanh nghiệp x

82 Nguyễn Văn Thân 21/01/1956 GV CN NVKD hàng Công nghệ phẩm x

83 Đặng Thế Công 1/5/1983 GV ThS Quản trị kinh doanh x

84 Nguyễn Thị Hà 17/10/1984 GV ThS Quản trị kinh doanh x

85 Mai Thị Hồ Điệp 14/03/1981 GV ThS Quản trị kinh doanh x

86 Nguyễn Thị Cẩm Vân 30/03/1985 GV ThS Quản trị kinh doanh x

87 Vũ Thị Minh Tâm 27/02/1986 GV ThS Quản trị kinh doanh x



88 Nguyễn Trường Giang 22/09/1986 GV ThS Thương mại x

89 Nguyễn Thị Vân Anh 7/2/1985 GV ThS Quản trị kinh doanh x

90 Trần Minh Đức 14/07/1988 GV CN Kinh tế x

91 Đào Thị Hằng 23/04/1987 GV CN Quản trị kinh doanh x

92 Đỗ Thị Dân 30/04/1986 GV CN Quản trị kinh doanh x

93 Nguyễn Hải Hà 5/2/1987 GV CN Quản trị kinh doanh x

94 Phùng Thị Hoa 4/9/1988 GV CN Quản trị kinh doanh x

95 Vũ Thị Kiều Oanh 21/07/1989 GV CN Kinh tế x

96 Nguyễn T. Phương Thảo 14/05/1991 GV CN Kế toán x

97 Phạm Thị Thanh 27/07/1985 GV CN Kế toán x





 


